[bookmark: _Hlk216340039]VI. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC CHI TIẾT
(Thời gian thực hiện: Từ ngày 29/12/2025 - 3/1/2026)
Người thực hiện: NGUYỄN THỊ DƯƠNG
Thứ 2 ngày 29 tháng 12 năm 2025
Lĩnh vực phát triển: Phát triển nhận thức
Đề tài: Tìm hiểu về con cá 
	[bookmark: _Hlk211521781]Mục đích-Yêu cầu
	Chuẩn bị và tiến hành

	1. Kiến thức:
-Trẻ nhận biết, gọi tên, những bộ phận chính của cá chép: đầu, mình, đuôi, vây,… 
-Biết cá thở bằng mang, một số hoạt động của con cá: bơi lội, đớp mồi.
-Biết môi trường sống của con cá (cá sống dưới nước), ích lợi của con cá chép (làm cảnh, để ăn).
-Trẻ biết chăm sóc cá, có ý thức bảo vệ môi trường nước.
[bookmark: _Hlk216340708]-  Trẻ có quyền được nói lên suy nghĩ, bày tỏ ý kiến của mình với cô và các bạn 
2*Kĩ năng
-Rèn cho trẻ kĩ năng ghi nhớ ,quan sát có chủ đích.
-Trẻ trả lời câu hỏi đúng và lưu loát.
3*Giáo dục:
-Giáo dục trẻ lợi ích của việc ăn cá tốt cho sức khỏe.

	I. Chuẩn bị
- Con cá chép
- Thức ăn của cá, vợt
- Nhạc không lời : Cá vàng bơi
- Cá bằng vải cắt rời các bộ phận của con cá, bột nếp.
- Hình ảnh cá chép kol, cá huyết rồng, cá ba đuôi, cá đuôi kiếm.
II. Tiến hành.
1. Ổn định tổ chức
Cô và trẻ đóng giả làm con cá và hát bài “ cá vàng bơi”
2. Nội dung
*Hoạt động 1: Quan sát con cá chép 
Cô cho trẻ quan sát, tìm hiểu cá chép
*Đàm thoại:
         +Nhóm con quan sát con gì? Cá chép có đặc điểm gì?
         + Cá có những bộ phận nào?
         + Đầu cá như thế nào? 
         + Mắt cá như thế nào?
         + Mình cá có gì? 
         + Cá di chuyển bằng cách nào?
        + Cá bơi được là nhờ bộ phận nào?
        + Cá chép sống ở đâu? Cá sống môi trường nước nào? (Nước mặn hay nước ngọt)
       + Điều gì xảy ra nếu cá không ở hồ nước mà ở trên bờ? 
        - Cho trẻ vớt cá - nhận xét khi cá vớt ra khỏi hồ nước (cách di chuyển, cách thở)
       + Cá thở bằng gì?
       + Khi để cá ở lâu trên cạn thì cá sẽ như thế nào?
       + Làm thế nào để cá lớn lên?
      + Khi cho cá ăn, cá đã làm gì?
      + Cá chép đẻ con hay đẻ trứng
      + Các con đã ăn cá chép chưa? 
* Mở rộng
+ Ngoài cá chép để ăn, còn có cá chép dùng để làm gì? (cá chép để làm cảnh)
- Cho trẻ xem, gọi tên một số cá cảnh: Cá chép kol, cá chép vàng
- Làm thế nào để cá chép cảnh mau lớn và đẹp? (Gợi ý trẻ nói cách cách chăm sóc: Cho cá ăn, giữ hồ nước sạch trong, không vứt rác xuống hồ, nhắc người lớn thay hồ nước)
+ Những con cá sống ở ao, hồ, bể gọi là cá nước gì?
=>Giáo dục trẻ bảo vệ môi trường nước: không xả rác xuống hồ, thường xuyên thay nước cho cá, không dùng điện đánh cá; cho cá ăn....
*Hoạt động 2: TC: “Tạo hình con cá”
- Cô xuất hiện con cá làm bằng đồ chơi
           + Con cá làm bằng gì? (xốp, vải, bột nếp)
- Cô cho mỗi trẻ lấy đồ dùng ghép hình, nặn, tạo hình con cá có đủ các bộ phận.
- Cô nhận xét tuyên dương trẻ.
- Cho trẻ cất đồ dùng, chơi với con cá vừa làm: cá bơi, cá đớp mồi
3. Kết thúc: 
Cô và trẻ làm cá chép bơi (nhanh,chậm)


* Đánh giá nhận xét cuối ngày và các tình huống phát sinh 
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ 



+ Điều chỉnh:



2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ



+ Điều chỉnh:



3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ



+ Điều chỉnh:


Thứ 3 ngày 30 tháng 12 năm 2025
Lĩnh vực phát triển: PTTM
Đề tài: Làm con cá EDP 
	[bookmark: _Hlk216341041]I. Các lĩnh vực hướng tới
	Chuẩn bị và tiến hành

	S. Khoa học
- Cấu tạo của con cá.
-  Trẻ có quyền được bày tỏ ý kiến và được tôn trọng ý kiến, được tự do lựa chọn khu vực hoạt động, được tham gia vào các nhóm chơi, được ra quyết định.
- SEL: Trẻ biết thể hiện cảm xúc khi vẽ. Trẻ biết khen ngợi và động viên bạn khi bạn hoàn thành sản phẩm nghệ thuật.
T. Công nghệ:
- Sử dụng các dụng cụ: Máy tính, kéo, keo, súng bắn keo, băng dính, sáp màu.
E. Kỹ thuật: 
- Quy trình làm con cá
- Các thao tác: cắt, dán, luồn dây, lắp ráp, gắn kết để tạo thành con cá.
A. Toán học
- Hình dạng (tròn, tam giác, chữ nhật, kích thước của con cá, màu sắc
- Sắp xếp theo quy tắc
M. Nghệ thuật: 
- Trang trí, sắp xếp vẩy cá hài hòa, cân đối, đẹp mắt.
Ngôn ngữ và chữ viết
- Khả năng diễn đạt về sản phẩm.
- Thảo luận nhóm
Kỹ năng của CD thế kỷ 21
- Hợp tác, chia sẻ, làm việc nhóm, phản biện, sáng tạo.

	I. CHUẨN BỊ
- Con cá mẫu của cô
- Nguyên liệu làm thân cá: Đĩa giấy, cốc giấy, vỏ sốp hoa quả, hộp giấy,….
- Nguyên liệu làm vây, vẩy, đuôi cá: Xốp màu, giấy màu, bìa màu,….
- Nguyên liệu kết dính: hồ dán, băng dính 2 mặt, nến dính…
- Phương tiện: Kéo, dao, súng nến, dập ghim,.….
- Nguyên vật liệu trang trí: bìa màu, giấy thủ công, đề can, bút sáp, bút dạ các màu, vải vụn, dây  len,…...
II. TỔ CHỨC 
Bước 1: Hỏi
- Tạo tình huống tiếng khóc của 1 bạn cá đi lạc. Giúp bạn cá về với đại dương có rất nhiều cá.
+ Các con có nhận xét gì?
+ Chúng mình sẽ làm nhiều cá để đại dương có nhiều các loại cá khác nhau nhé!
- Chúng ta cùng làm các con cá nhé!
+ Các con đã thấy nhứng con cá gì?
- Cho trẻ xem con cá cô làm. Đàm thoại về cấu tạo của con cá.
- Tiêu chí của sản phẩm: 
+ Đủ bộ phận (thân, đuôi, vây, vẩy, mắt, miệng). 
+ Trang trí đẹp.
Bước 2: Tưởng tượng
Cô đặt câu hỏi, gợi ý giúp trẻ đưa ra ý tưởng.
+ Các con suy nghĩ xem làm con cá phải cần có những gì?
+ Phần thân cá con định làm bằng gì?
+ Con sẽ chọn nguyên liệu gì để làm vây cá, vẩy cá?
+ Vẩy cá con sẽ sắp xếp như thế nào cho đẹp?
+ Con sẽ dùng cái gì để gắn kết các phần của con cá lại với nhau.
Bước 3: Lập kế hoạch
- Trẻ chia về hoạt động tại các nhóm
- Thảo luận và vẽ bản thiết kế
- Bàn bạc và chọn nguyên vật liệu
- Thảo luận cách làm
- Phân công công việc
Bước 4: Thực hiện
- Trẻ chế tạo theo bản thiết kế đã vẽ
- Cô hỗ trợ trẻ cắt miệng cá, đuôi cá, vẩy cá nếu cần.
- Trẻ điều chỉnh cho phù hợp.
Bước 5: Đánh giá/ cải tiến
- Cô gợi ý bằng các câu hỏi cho từng nhóm lên chia sẻ về sản phẩm.
+ Con làm như thế nào?
- Cô và trẻ nhận xét về sản phẩm của trẻ so với bản thiết kế. Tạo cơ hội cho cho các nhóm hỏi và phản biện lại về sản phẩm của mình.
- Cô kết luận: Như vậy các nhóm đã đều làm được những con cá rất xinh xắn đúng theo tiêu chí đã đề ra.
- Sau khi làm được con cá con cảm thấy như thế nào?
- Nếu được làm lại thì con có thay đổi gì không?
- Giáo viên nhận xét và kết thúc giờ học.



* Đánh giá nhận xét cuối ngày và các tình huống phát sinh 
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ 


+ Điều chỉnh:



2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ



+ Điều chỉnh:




3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ





+ Điều chỉnh:




**********************************
Thứ 4 ngày 31 tháng 12 năm 2025
Lĩnh vực phát triển : Phát triển ngôn ngữ
Đề tài: Kể truyện cho trẻ nghe:  “Cá rô con lên bờ” 
	[bookmark: _Hlk212970625]Mục đích-Yêu cầu
	Chuẩn bị và tiến hành

	1 Kiến thức:
- Trẻ nhớ tên truyện, tên các nhân vật trong truyện 
- Trẻ hiểu được nội dung câu chuyện
- Qua bài thơ giúp trẻ có quyền tự do bày tỏ phát biểu ý kiến của mình
[bookmark: _Hlk212970580]- SEL: Trẻ thể hiện cảm xúc qua lời nói. Trẻ biết lắng nghe và chờ lượt nói của bạn 
2/ Kỹ năng:
- Rèn luyện phát triển ngôn ngữ cho trẻ, rèn khả năng diễn đạt câu trả lời
- Rèn kỹ năng trả lời đủ câu, đủ ý, mạch lạc, rõ ràng.
3/ Thái độ:
- Trẻ hứng thú nghe cô kể truyện.
- Trẻ yêu quý, giữ gìn bảo tồn con vật sống dưới nước






	I. CHUẨN BỊ
- Tranh truyện 
- Hình ảnh minh họa trên máy tính.
- Nhạc bài hát: Tôm cua cá thi tài
II. Tổ chức:
1.Ổn định tổ chức
- Cô và trẻ cùng hát bài hát “Tôm cua cá thi tài”.
- Cô và trẻ đàm thoại về nội dung bài hát , cô dẫn dắt vào bài mới: Truyện Cá rô con lên bờ
2. Nội dung:
HĐ1:  Kể truyện bé nghe
- Kể truyện lần 1 kết hợp ánh mắt, cử chỉ, điệu bộ.
+ Cô tóm tắt lại truyện:
- Cô kể truyện lần 2: kèm với tranh minh họa
HĐ 2: Tìm hiểu nội dung truyện
- Cô vừa kể cho các con nghe câu chuyện gì?
- Trong câu chuyện có những nhân vật nào?
+ Trước khi đi bố mẹ đã dặn c/c những gì không?
+ Chuyện gì đã xảy ra với bạn cá rô út?
- Cô và trẻ chơi trò chơi “Cá bơi”.
+ Các con có biết vì sao bạn cá rô mắc cạn không?
+ Ai là người cứu bạn cá rô?
+ Sau khi được bác rùa cứu thì bạn cá rô như thế nào?
+ Nếu con là bạn cá rô thì con sẽ làm gì?
+ Con thích nhân vật nào trong câu chuyện này? Vì sao con thích?
- Cô và cùng hát “Tôm cua cá cùng thi tài”.
=> Cô giáo dục trẻ.
HĐ3: Củng cố
- Cô cho trẻ xem truyện trên màm hình ti vi.
3. Kết thúc:
- Cô động viên giáo dục trẻ trong giờ học lần sau.


* Đánh giá nhận xét cuối ngày và các tình huống phát sinh 
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ 



+ Điều chỉnh:



2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ



+ Điều chỉnh:




3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ





+ Điều chỉnh:




***********************************














Thứ 5 ngày 1 tháng 1 năm 2026
Lĩnh vực phát triển: PTTC 
Đề tài: - VĐCB: Bật qua vật cản 10-15cm
- TCVĐ: Kéo co
	[bookmark: _Hlk212973307]Mục đích-Yêu cầu
	Chuẩn bị và tiến hành

	1 Kiến thức:
- Trẻ nhớ tên vận động.
- Trẻ thực hiện đúng vận động “Bật qua vật cản 10-15cm”
- Trẻ biết cách chơi trò chơi “ Kéo co”
- Trẻ có quyền tham gia vào các nhóm chơi, tham gia tập các bài tập phát triển thể chất
2. Kỹ năng:
- Rèn luyện khả năng bật qua vật cản
- Trẻ có kỹ năng phối hợp tay, chân, mắt nhịp nhàng để thực hiện vận động.
 - Trẻ chơi trò chơi đúng luật, nhanh nhẹn.
3. Thái độ:
- Trẻ hứng thú, tích cực vận động.





	I. CHUẨN BỊ
* ĐD của cô:
 - Vạch chuẩn, vật cản 10 -15cm
- Dây kéo co
- Đĩa nhạc bài "Cá vàng bơi ".
* ĐD của trẻ:
- Trang phục gọn gàng.
- Tâm thế thoải mái.
II. Tổ chức:
1. Ổn định tổ chức:
- Cô cùng trẻ đọc bài thơ “ cá ngủ ở đâu”:
+ Các con vừa đọc bài thơ gì? 
+ Cá ngủ ở đâu
-Trẻ nói hiểu biết của mình và cô khái quát lại ý của trẻ.
2. Nội dung:
HĐ1:Khởi động
- Cho trẻ đi các kiểu đi: Đi thường, đi bằng mũi bàn chân, đi bằng gót bàn chân, đi khom, chạy nhanh, chạy chậm theo hiệu lệnh tiếng sắc xô và về 2 hàng dọc
- Điểm danh 1-2.
HĐ2: Trọng động
* BTPTC: Kết hợp với bài “Cá vàng bơi”
- Cho trẻ đứng 4 hàng tập bài tập phát triển chung
- Tay: Đưa 2 tay ra trước, về sau
- Chân: ngồi nâng chân, duỗi thẳng.
- Bụng: ngồi cúi người về phía trước, ngửa ra sau
- Bật:bật tách khép chân
- Tập động tác nhấn mạnh: động tác bật
* VĐCB : “Bật qua vật cản 10-15cm”.
- Cho trẻ trải nghiệm với vật cản 
- Cô giới thiệu tên vận động Bật qua vật cản 10-15cm.
- Cô làm mẫu cho trẻ quan sát 
+ Lần 1: Cô làm không giải thích
+ Lần 2: Cô vừa làm vừa giải thích 
- Cho trẻ thực hiện:
+ Gọi 2 trẻ thực hiện tốt lên thực hiện
+ Lần lượt tùng trẻ thực hiện( Cô sửa sai cho trẻ)
+ Thi đua 2 tổ (Cô sửa sai cho trẻ)
- ĐT: + Các con vừa thực hiện vận động gì?
* TCVĐ: Kéo co
- Cô giới thiệu cách chơi, luật chơi.
- Cô tổ chức cho trẻ chơi.
- Cô nhận xét sau khi chơi.
HĐ3: Hồi tĩnh
- Cô cho trẻ đi nhẹ nhàng trong sân tập
3. Kết thúc 
- Cô nhận xét giờ học và động viên, khuyến khích trẻ.


* Đánh giá nhận xét cuối ngày và các tình huống phát sinh 
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ 


+ Điều chỉnh:


2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ



+ Điều chỉnh:




3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ




+ Điều chỉnh:






***********************************
Thứ 6 ngày 2 tháng 1 năm 2026
Lĩnh vực phát triển : Phát triển thẩm mỹ
Đề tài: - Dạy kỹ năng vận động múa bài: “ Cá vàng bơi”.
- TC: Đoán tên bạn hát
- HN: Tôm cua cá thi tài
	[bookmark: _Hlk216342313]Mục đích-Yêu cầu
	Chuẩn bị và tiến hành

	1*Kiến thức:
- Trẻ nhớ tên bài hát, tên tác giả
- Trẻ biết phối hợp các động tác múa nhịp nhàng,theo nội dung bài hát.
- Trẻ biết nghe bài hát đoán tên bạn hát.
- Trẻ có quyền tham gia các hoạt động văn hóa, nghệ thuật
- SEL:  Trẻ biết thể hiện cảm xúc qua ca  bài hát mà trẻ thể hiện.
2. Kỹ năng:
- Rèn kỹ năng vận động múa theo lời bài hát.
- Rèn kĩ năng chơi trò chơi âm nhạc cho trẻ
3. Thái độ:
- Trẻ tham gia tích cực hoạt động.
- Giáo dục trẻ biết yêu quý và bảo vệ động vật.

	I. Chuẩn bị:
* Đồ dùng của cô:
- Đàn ghi giai điệu các bài hát : Cá vàng bơi, Tôm cua cá thi tài.
- Mũ múa.
- Mũ chóp.
* Đồ dùng của trẻ:	
- Ghế ngồi cho trẻ
-Tâm thế trẻ thoải mái
II. Tổ chức:
1.Ổn định tổ chức:
- Cô giới thiệu chương trình văn nghệ.
2. Nội dụng
HĐ1: Trò chơi âm nhạc “Đoán tên bạn hát”
- Cô giới thiệu trò chơi “Đoán tên bạn hát”.
- Cách chơi, luật chơi: 
- Cho trẻ chơi 2-3 lần.
- Cô nhận xét, động viên trẻ.
+ ĐT:- Các con vừa chơi trò chơi gì?
HĐ2: Dạy trẻ kỹ năng vận động múa bài: “ Cá vàng bơi”– nhạc sĩ : Hà Hải
- Cô cho trẻ nghe 1 đoạn nhạc bài: Cá vàng bơi
- Cô cho trẻ nghe giai điệu bài hát:
+ ĐT: - Con vừa  nghe giai điệu bài hát gì? Bài hát do ai sáng tác?
- Cô hát cho trẻ nghe.
- Cô cho cả lớp, tổ hát.
- Các con vận động bài hát theo những cách nào?
- Cô giới thiệu vào vận động múa theo lời bài hát.
- Cô múa lần 1 kết hợp với lời bài hát.
- Cô múa lần 2 theo nhạc
-Cô phân tích từng động tác
- Cô hướng dẫn trẻ múa theo lớp( Cô sửa sai).
- Cô cho trẻ múa theo hình thức lớp, tổ, nhóm,cá nhân( Cô sửa sai).
+ ĐT: - Các con vận động theo hình thức nào?
           => Cô khái quát và giáo dục trẻ: 
HĐ3 : Hát nghe  bài “ Tôm cua cá thi tài”  của tác giả Hoàng Thị Dinh
- Cô giới thiệu và hát cho trẻ nghe bài hát “Tôm cua cá thi tài”
- Giảng nội dung bài hát: 
- Lần 2: Cô hát với nhạc và biểu diễn cùng trẻ
+ ĐT: - Cô vừa hát cho các con nghe bài gì?
- Bài hát do ai sáng tác?
3. Kết thúc:
- Cô nhận xét giờ học và động viên khuyến khích trẻ.


* Đánh giá nhận xét cuối ngày và các tình huống phát sinh 
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ 



+ Điều chỉnh:


2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ




+ Điều chỉnh:



3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ



+ Điều chỉnh:
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Thứ 7 ngày 3 tháng 1 năm 2026
Lĩnh vực phát triển : Phát triển thẩm mĩ
Tên bài dạy: - Ôn KNVĐ múa bài hát “Cá vàng bơi”.
	Mục đích-Yêu cầu
	Chuẩn bị và tiến hành

	1*Kiến thức:
- Trẻ nhớ tên bài hát, tên tác giả
- Trẻ biết phối hợp các động tác múa nhịp nhàng,theo nội dung bài hát.
- Trẻ biết nghe bài hát đoán tên bạn hát.
- Trẻ có quyền tham gia các hoạt động văn hóa, nghệ thuật
- SEL:  Trẻ biết thể hiện cảm xúc qua ca  bài hát mà trẻ thể hiện.
2. Kỹ năng:
- Rèn kỹ năng vận động múa theo lời bài hát.
- Rèn kĩ năng chơi trò chơi âm nhạc cho trẻ
3. Thái độ:
- Trẻ tham gia tích cực hoạt động.
- Giáo dục trẻ biết yêu quý và bảo vệ động vật.

	I. CHUẨN BỊ
1. Chuẩn bị của cô 
- Mũ múa, đàn,….Nhạc bài: Cá vàng bơi, Tôm cua cá thi tài
2. Chuẩn bị của trẻ 
- Tâm thế cho trẻ thoải mái.
II. Tiến hành
1. Ổn định tổ chức
- Cô cho trẻ nghe giai điệu bài hát: Cá vàng bơi. 
- Trẻ nghe và đoán tên bài hát. Cô khái quát lại.
2.Nội dung
HĐ1: Ôn KNVĐ TTC: Cá vàng bơi
- Cô cho trẻ nghe giai điệu bài hát: Cá vàng bơi
+ ĐT: - Con vừa  nghe giai điệu bài hát gì? Bài hát do ai sáng tác?
- Cô hát cho trẻ nghe.
- Cô cho cả lớp, tổ hát.
- Các con vận động bài hát theo những cách nào?
- Cô giới thiệu vào vận động và cho trẻ múa theo lời bài hát.
- Cô hướng dẫn trẻ vận động theo lớp( Cô sửa sai).
- Cô cho trẻ múa kết hợp với dụng cụ âm nhạc theo hình thức lớp, tổ, nhóm,cá nhân( Cô sửa sai).
ĐT: - Các con vận động theo hình thức nào?
HĐ2: Trò chơi âm nhạc: Đoán tên bạn hát
- Cô giới thiệu tên trò chơi: 
- Cách chơi, luật chơi, cho trẻ chơi
- Cô nhận xét sau khi chơi
HĐ3: Nghe hát: Tôm cua cá thi tài 
- Cô giới thiệu tên bài hát nghe: Tôm cua cá thi tài
- Cô hát cho cả lớp nghe lần 1 cùng với ánh mắt, cử chỉ, điệu bộ. Cô hát  lần 2 cùng vận động minh họa.
- Cô động viên trẻ hưởng ứng cùng cô.
3. Kết thúc
Cô nhận xét và tuyên dương trẻ. Kết thúc giờ học.


* Đánh giá nhận xét cuối ngày và các tình huống phát sinh 
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ 


+ Điều chỉnh:



2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ



+ Điều chỉnh:


3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ



+ Điều chỉnh:
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